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PHẦN I:  ĐẶT VẤN ĐỀ
-----------((-----------
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI :
1. Cơ sở lý luận :
        Dưới sự lãnh đạo của Đảng với mục tiêu đổi mới giáo dục là một trong những trọng tâm của việc đổi mới. Như chúng ta ai cũng biết môn Toán là một trong những môn học có vị trí quan trọng ở bậc Tiểu học. Trong những năm gần đây, xu thế chung của ngành giáo dục cũng đang đổi mới về phương pháp dạy học, về cách đánh giá nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của học sinh trong quá trình dạy học. Giải toán có lời văn là những bài toán thực tế nội dung bài toán được thông qua những câu văn nói về những mối quan hệ, tương quan và phụ thuộc liên quan đến cuộc sống hằng ngày với các em. Từ đó giúp học sinh những hiểu biết cần thiết khi tiếp xúc với những “ Tình huống toán học” trong cuộc sống hàng ngày.

           Môn Toán ở Tiểu học bước đầu hình thành và phát triển năng lực trừu tượng hoá, khái quát hoá, kích thích trí tưởng tượng, gây hứng thú học tập toán, phát triển hợp lý khả năng suy luận và biết diễn đạt đúng bằng lời, bằng viết, các suy luận đơn giản góp phần rèn luyện phương pháp học tập và làm việc khoa học, linh hoạt sáng tạo.  
     Năm học 2022-2023 là năm thứ 3 đánh giá xếp loại học sinh Tiểu học dựa vào thông tư  22 của Bộ GD&ĐT có rất nhiều điểm mới, thông tư không yêu cầu chấm điểm mà chỉ nhận xét và động viên các em. Đây cũng là lý do để giáo viên cần quan tâm tỉ mỉ và thường xuyên hơn với tất cả đối tượng học sinh trong lớp khi học sinh học các môn học trong đó có môn Toán. Năm học 2022-2023 tôi được phân công dạy lớp 2A3. Tôi nhận thấy việc dạy các em giải toán có lời văn trong chương trình toán ở bậc tiểu học nói chung và ở lớp 2A3 nói riêng là hết sức cần thiết, ở lứa tuổi học sinh tiểu học, tư duy của các em còn chưa phát triển về mặt suy luận, phân tích.   Giải toán có lời văn là hoạt động bao gồm những thao tác: xác lập được mối quan hệ giữa các dữ liệu, giữa cái đã cho và cái phải tìm, chọn được phép tính thích hợp, trả lời đúng câu hỏi của bài toán. Vì vậy đây là một hoạt động tương đối phức tạp và khó đối với học sinh Tiểu học. Đặc biệt là đối với học sinh lớp 2, tư duy của các em còn nặng về tư duy cụ thể, tư duy ngôn ngữ trừu tượng còn nghèo nàn và non nớt mà các em đã phải tiếp xúc với nhiều loại toán khác nhau. Vì vậy, nếu các em được rèn luyện kĩ năng giải toán có lời văn một cách tự giác, tích cực, chủ động và sáng tạo ngay từ lớp 2 sẽ là bước tạo đà vững chắc để các em giải toán có lời văn ở các lớp tiếp theo được tốt hơn.
Mặt khác qua đợt khảo sát đầu năm học tôi thấy lớp tôi còn hạn chế về kĩ năng giải toán có lời văn.

Chính vì những lí do nêu trên tôi đã chọn đề tài “Một số biện pháp rèn kỹ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2 theo bộ sách Kết Nối Tri Thức  với Cuộc Sống ".
 2. Cơ sở thực tế :
     2.1. Thuận lợi 
         -  Năm học 2022 -2023 được sự quan tâm của nhà trường lớp tôi được trang bị ti vi to, hiện đại và các đồ dùng cho dạy học toán tương đối đầy đủ.
         - Học sinh có đầy đủ sách giáo khoa, đồ dùng học toán.

         - Phần lớn học sinh thích học môn Toán.

      2.2. Khó khăn :   

        - Môn toán là môn học khô khan, học sinh dễ chán.

        - Trình độ nhận thức học sinh không đồng đều.

         - Một số học sinh còn chậm, nhút nhát, kĩ năng tóm tắt bài toán còn hạn chế, các em còn lười đọc và tìm hiểu kĩ bài toán dẫn tới thường nhầm lẫn giữa các dạng toán, lựa chọn phép tính còn sai, chưa bám sát vào yêu cầu bài toán để tìm lời giải thích hợp với các phép tính. 

         - Một số em tiếp thu bài một cách thụ động, ghi nhớ bài còn máy móc nên còn chóng quên các dạng bài toán.
        - Từ lớp 1 các em đã được làm quen với việc giải toán có lời văn nhưng chỉ là những bài toán hết sức đơn giản chỉ có 1 bước tính. Lên lớp 2, các em bắt đầu gặp thêm nhiều dạng toán phức tạp hơn, quá trình giải phải thực hiện nhiều bước tính. Do đó các em gặp phải không ít những khó khăn trong việc giải những bài toán này.

II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI :      
      Tìm ra các phương pháp hướng dẫn học sinh giải toán. Từ đó các em có kĩ năng giải toán  thành thạo, đạt yêu cầu cơ bản về kiến thức và kĩ năng giải toán. 
    - Đặt cơ sở, nền móng cho việc giải toán ở các lớp trên.
    - Rèn luyện sự nhanh trí, óc suy luận, sáng tạo chủ động cho học sinh.
    - Giúp các em hiểu, yêu môn học vốn khô khan này và có kĩ năng áp dụng trong thực tế cuộc sống. 
 III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU : 
    - Nội dung chương trình Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống.
    - Phương pháp dạy giải toán lớp 2. 
  IV. ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU : 



    - Đối tượng khảo sát : Học sinh lớp 2A3 
    - Phạm vi nghiên cứu : Năm học 2022 - 2023
  V. THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI : 
      Từ tháng 9 năm 2022  đến tháng 5  năm 2023
   VI. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI :  
    1. Nghiên cứu tài liệu:

- Đọc các tài liệu sách, báo, tạp chí giáo dục... có nội dung liên quan đến đề tài.

- Đọc sách giáo khoa, sách giáo viên Kết nối tri thức với cuộc sống, các loại sách tham khảo như: Toán nâng cao lớp 2, Toán tuổi thơ, Giúp em vui học toán, Phát triển trí thông minh, 400 bài toán dành cho học sinh khá giỏi lớp 2, ...

2. Nghiên cứu thực tế:

- Dự giờ, trao đổi ý kiến với đồng nghiệp.

- Mạnh dạn tham gia cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường  để đồng nghiệp góp ý.

- Tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình dạy học.

- Tổ chức và tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thi của đề tài.
PHẦN II : NỘI DUNG ĐỀ TÀI
-----------((-----------
   I. THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC TOÁN Ở LỚP 2 :
 
     1. Thực trạng chung của giáo viên : 
  

Từ thực tế nhiều năm trực tiếp giảng dạy, tôi thấy rằng một số giáo viên chưa vận dụng triệt để các phương pháp dạy giải toán có lời văn.


- Khi dạy chưa bám sát vào  yêu cầu cần đạt, của từng bài. 


- Một số giáo viên còn hiểu sai cho rằng dạy giải toán chỉ cần dạy cho học sinh tìm ra đáp số đúng mà quên ý nghĩa bài toán. 


- Việc sử dụng đồ dùng còn hạn chế, giáo viên còn dạy “chay” chưa coi phương tiện trực quan là cần thiết trong việc dạy giải toán.

- Phương pháp dạy học chưa đổi mới nên chưa gây hứng thú cho học sinh trong học tập. 
     2. Thực trạng của học sinh lớp 2A3 :  

         Năm học 2022 – 2023 tôi được phân công giảng dạy lớp 2A3. Lớp 2A3 do tôi chủ nhiệm và giảng dạy có 28 học sinh. Trong đó : 

        - Con cán bộ công chức có : 4 em.

        - Con gia đình nông nghiệp, buôn bán, nghề tự do : 24 em.

        - Nam : 15 em; nữ: 13 em.

     Các em sống đa số ở trên địa bàn của xã Chu Minh chủ yếu làm nông nghiệp, bố mẹ đi làm ăn xa nên các em gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của các em.

   - Qua thực tế giảng dạy và thảo luận cùng đồng nghiệp, tôi nhận thấy:
  + Việc đọc đề, tìm hiểu đề còn nhiều khó khăn đối với học sinh lớp 2 vì kĩ năng đọc ngắt cụm từ để hiểu của các em ch​ưa cao, nên các em đọc được đề toán và hiểu đề còn thụ động, chậm chạp…

 + Một tiết dạy 35  phút, thời gian học sinh thao tác đồ dùng học tập chậm ( bộ thực hành Toán, bảng con, sách, vở...) 
  + Thời gian phần bài tập hầu hết là ở cuối bài nên thời gian để luyện nêu đề, nêu câu trả lời không được nhiều.  
3. Kết quả của thực trạng ban đầu : 
        Năm học 2022 - 2023, tôi được phân công dạy và chủ nhiệm lớp 2A3. Việc làm đầu tiên là tôi theo dõi thường xuyên cụ thể kết quả học tập của học sinh trong lớp, theo dõi ngay từ tháng đầu và nhận thấy :
	Sĩ số
	Trình độ học sinh 
	Số lượng

	28
	Có hứng thú với môn Toán, tiếp thu bài nhanh 
	3

	
	Có nhiều lỗ hổng về kĩ năng. 
	8

	
	Phương pháp học tập chưa tốt. 
	7

	
	Năng lực tư duy yếu. 
	4

	
	Có thái độ thờ ơ đối với học tập, ngại cố gắng, thiếu tự tin. 
	6


         Qua quá trình theo dõi học sinh thực hiện các dạng bài toán, tôi thấy số lượng học sinh có tư duy chậm về giải toán còn nhiều. Điều này là một khó khăn đối với giáo viên vì so với chương trình Toán 1, chương trình Toán 2 theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống còn mở ra nhiều dạng toán mà yêu cầu về kỹ năng giải toán còn cao hơn.

         Vậy phải làm thế nào để khắc phục được tình trạng trên và gây hứng thú cho học sinh khi tiếp thu và thực hành các dạng toán theo chương trình và đặc biệt là phần giải toán có lời văn. Là giáo viên, tôi nhận thấy nên đổi mới cách soạn bài, biết cách hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa và đồ dùng dạy học, biết tổ chức lớp học, tổ chức các hoạt động dạy học kèm theo các trò chơi cho học sinh, gây hứng thú để học sinh tự bổ sung tri thức, tự khẳng định mình, tự khám phá trong quan hệ hợp tác với giáo viên và bạn bè.

       Trong quá trình giảng dạy, qua việc tìm hiểu điều tra cho thấy học sinh giải toán vẫn còn một số học sinh gặp khó khăn trong việc nhận dạng bài toán, đặc biệt là tìm lời giải cho bài toán. Nhiều học sinh còn hiểu sai khi giải bài toán về "nhiều hơn một số đơn vị" và "ít hơn một số đơn vị" cứ thấy bài toán có cụm từ " nhiều hơn " thì làm tính cộng và " ít hơn " thì làm tính trừ. Hoặc đặt phép tính sai ý nghĩa của bài toán dạng toán ''Tìm tích 2 số"; nhầm lẫn danh số của phép tính ở dạng toán ''Chia thành các phần bằng nhau và chia theo nhóm''.   
      Song song với việc tìm hiểu thực trạng về dạy giải toán có lời văn ở nhà trường, tôi đã tiến hành khảo sát thực tế việc giải toán có lời văn ngay trong lớp 2A3 tôi phụ trách để nắm bắt những sai sót của từng học sinh và kết quả như sau.                
  * Kết quả :  
	Sĩ số
	Bài đúng, đầy đủ
	Bài đúng, chưa đầy đủ
	Bài giải sai

	28
	3
	16
	9


   Tuy học sinh đã có khả năng phân tích đề, song khả năng thiết lập các dữ kiện 
để xây dựng qui trình, khả năng nêu lời giải đúng ,chính xác cho mỗi phép tính 

và khả năng trình bày bài toán đúng và đẹp còn rất hạn chế dẫn đến kết quả làm bài còn chưa cao.  
II. NỘI DUNG, YÊU CẦU CẦN ĐẠT VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY GIẢI TOÁN Ở LỚP 2 
   1. Nội dung :

     Ở lớp 2 chương trình sách giáo khoa mới Kết nối tri thức với cuộc sống học sinh được học các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, vì vậy các em được học giải toán đơn về cả các phép tính đó. Chương trình toán lớp 2 học sinh được học giải các bài toán đơn  sau :

          - Hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị.
          - Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị. 
          - Bài toán về thêm và bớt một số đơn vị.
          - Tìm tích của 2 số.
          - Chia thành các phần bằng nhau. Chia thành nhóm.
          - Bước đầu làm quen giải toán có nội dung hình học (tính độ dài đường gấp khúc, chu vi hình tứ giác), các bài toán liên quan đến phép tính với các đơn vị đo đã học (cm, dm, m, km, l, kg...).  
    2. Yêu cầu :
     Việc dạy giải toán cần làm cho học sinh lớp 2 đạt yêu cầu về giải toán như sau:
     - Biết giải toán đơn về cộng, trừ, nhân, chia và trình bày bài giải bằng một phép tính có kèm theo danh số hoặc đơn vị đo thích hợp.
     - Hiểu được việc tóm tắt bài toán bằng sơ đồ, hình vẽ, bằng lời nhưng chưa yêu cầu học sinh biết tự tóm tắt bài toán.
    3. Một số điểm cần chú ý về phương pháp giải toán :
       Khi dạy giải toán cần làm cho học sinh hiểu được cấu trúc của mỗi dạng toán để tìm được phép tính giải thích hợp :
   * Dạng toán về "Hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị", chẳng hạn : 
Bài 4: ( Toán 2 tập 1/ trang 17) :  Một trường học có 5 thùng đựng rác tái chế và 10 thùng đựng rác khác. Hỏi số thùng đựng rác khác hơn số thùng đựng rác tái chế mấy thùng?
      Cần làm cho học sinh hiểu phương pháp giải:

      Bước đầu giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích đề bài sau đó tóm tắt đề bài. Hoặc dựa vào tranh minh họa của bài để khai thác cho học sinh tìm ra cách giải
Để tìm số thùng đựng rác khác hơn số thùng đựng rác tái chế ta lấy số thùng đựng rác khác trừ đi số thùng đựng rác tái chế.

Lời giải chi tiết:
Số thùng đựng rác khác hơn số thùng đựng rác tái chế số thùng là:

10 – 5 = 5 (thùng)

Đáp số: 5 thùng
 * Dạng toán về " Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị ", chẳng hạn
Bài 2: (Toán 2 tập 1/ trang 51) : Trên sân có 14 con gà, số vịt nhiều hơn số gà là con. Hỏi trên sân có bao nhiêu con vịt?
      Cần làm cho học sinh hiểu phương pháp giải:

Bước đầu giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích đề bài sau đó tóm tắt đề bài.
Hướng dẫn phân tích giáo viên phải đưa ra một số câu hỏi dẫn dắt để học sinh nhận biết các điều kiện đã có và điều kiện cần phải giải quyết với hệ thống các câu hỏi như sau:

? Bài toán đã cho biết gì?

? Bài toán hỏi gì ? Bài toán yêu cầu tìm gì?

Hoặc: Trong bài toán đã cho em biết gì và cần tìm gì?...

Tóm tắt
Gà: 14 con

Vịt nhiều hơn gà: 5 con

Vịt: ... con?

Hướng dẫn học sinh xác định dạng toán và cách làm bài giải

Để tìm số con vịt có trên sân ta lấy số con gà cộng với phần hơn.

Bài giải
Số con vịt trên sân là:
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 (con)

Đáp số: [image: image5.png]


 con.

Lời giải chi tiết:
Trên sân có số con vịt là:

14 + 5 = 19 (con)

Đáp số: 19 con vịt.

Câu trả lời của học sinh linh hoạt giáo viên không áp đặt.
    * Dạng toán về  "tìm tích", như bài toán:

Bài 3: (Toán 2 tập 2/trang 8) : Từ hình vẽ giáo viên hướng dẫn học sinh đặt đề toán và giải  
[image: image6.png]OOOBE
HOBOO
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a) Méi hang c6 5 qua béng.
Hoi 3 hang c6 tt ca bao nhiéu
qua bong?
Bai gidi
Sé qua béng & ca 3 hang la:
(2)x 3=(2] (qua)
Péap sé:|?) qua bong.

* Nhan xét: 5 x 3=3x 5.

b) M&i cot c6 3 qua bong.

Hoi 5 cot cé tat ca bao nhi
qua béng?

Bai gidi
S6 qua béng & ca 5 cot la:
(?/x5=(2] (qua)
Bép s6:|?] qua béng.




        Đây là dạng bài mới nên giáo viên hướng dẫn chi tiết để học sinh nắm được cách trình bày cũng như lập được phép tính cho bài. Trước hết giáo viên cho học sinh quan sát tranh. Dùng câu hỏi gợi mở tư duy cho học sinh nắm được:

- Bài toán cho biết gì?

- Bài yêu cầu làm gì?

- Hướng dẫn học sinh làm bài:

a) Cho HS quan sát tranh. Đọc đề bài toán. Phân tích theo cột.

- Nêu viết các số vào ô có dấu ? ở phép tính và đáp số của bài giải.

b) HS đọc đề bài toán.

- HS quan sát tranh, phân tích theo từng hàng.

- Nêu viết các số vào ô có dấu ? ở phép tính và đáp số của bài giải.
* Dạng toán về "chia thành phần bằng nhau", "chia thành nhóm", như bài toán :

Bài 3: (Toán 2 tập 2/ trang 25) : Cửa hàng hoa có 40 bông hoa cúc. Cô bán hàng đã bó hoa cúc thành các bó, mỗi bó 5 bông. Hỏi có bao nhiêu bó hoa cúc? 

     
Đây là các bài toán cơ bản nhất trong các bài toán đơn giải bằng một bước tính nhân, chia. Các bài toán này thường là những bài toán ngược lẫn nhau. Để giúp các em giải được những bài toán này, cần làm cho các em nắm vững ý nghĩa của phép nhân và phép chia: phép nhân là phép cộng các số hạng bằng nhau; phép chia là phép tính ngược của phép nhân.

Bài giải

Có số bó hoa cúc là:

40 : 5 = 8 ( bó)

Đáp số: 8 bó

   
 Khi dạy phần tính độ dài đường gấp khúc hoặc tính chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác, các bài toán dạng đó (bài toán có nội dung hình học) được trình bày bài giải như ở các bài toán có lời văn đã học, phép tính trung gian ứng với câu lời giải có thể có đến 2,3 dấu phép tính cộng, học sinh chỉ cần viết dãy phép tính và ghi ngay kết quả bên phải dấu "=", không phải ghi kết quả của phép tính trung gian. Chẳng hạn : 
Bài 3: (Toán 2 tập 1/ trang 103) : Tính độ dài đường gấp khúc ABCD 

        AB =5cm, BC = 4cm, CD = 4cm,.

Bài giải:

Độ dài đường gấp khúc ABCD là :
 5 + 4 + 4 = 13 (cm)

 Đáp số : 13  cm
   III. QUY TẮC CHUNG HƯỚNG DẪN VIỆC GIẢI TOÁN :
 
      Giải toán là một hoạt động trí tuệ khó khăn, phức tạp. Hình thành kĩ năng giải toán khó hơn nhiều so với hình thành kĩ năng tính, vì bài toán là sự kết hợp đa dạng nhiều khái niệm, nhiều quan hệ toán học. Giải toán không chỉ là nhớ mẫu giải rồi áp dụng, mà đòi hỏi nắm chắc khái niệm, quan hệ toán học, nắm chắc ý nghĩa các phép tính, đòi hỏi khả năng độc lập suy luận của học sinh, đòi hỏi biết tính đúng. 
        Để giúp học sinh thực hiện hoạt động trên có kết quả, cần làm cho các em nắm được việc giải toán bao gồm 5 các bước sau : 
 Bước 1 : Tìm hiểu bài toán : 
      Đọc kĩ đề bài : trước hết cần đọc cẩn thận đề toán, suy nghĩ về ý nghĩa bài toán, nội dung bài toán đặc biệt chú ý đến câu hỏi của bài toán. Chớ vội tính toán khi chưa đọc kĩ đề toán.

Do đó, tôi đã yêu cầu học sinh cầm bút chì và thước gạch chân dưới những dữ kiện quan trọng của bài toán.


"Hãy gạch dưới một gạch những cái đã cho" ; "Hãy gạch hai gạch dưới những câu hỏi của bài toán". Như vậy tất cả học sinh cùng làm việc, học sinh nào không chịu làm việc giáo viên đã biết và nhắc nhở.

Bước 2 : Thiết lập mối liên hệ giữa các số đã cho của bài toán : 

    Tìm cách diền đạt nội dung bài toán bàng ngôn ngữ, kí hiệu ngắn gọn bằng cách ghi tóm tắt điều kiện của bài toán, hoặc minh họa điều kiện này bằng sơ đồ, hình vẽ dưới dạng cô đọng, ngắn gọn nhất.
Bước 3 : Lập kế hoạch giải toán : 

    Suy nghĩ để trả lời câu hỏi của bài toán cần biết gì, phải thực hiện phép tính gì từ các số đã cho và điều kiện của bài toán có thể biết gì, có thể làm tính gì, phép tính đó có giúp trả lời câu hỏi của bài toán không? Trên các cơ sở đó, suy nghĩ để thiết lập trình tự giải toán. Bước này giáo viên cần chú ý phối hợp nhiều phương pháp giải phù hợp với từng bài để học sinh lập kế hoạch giải đúng.
Bước 4 : Thực hiện kế hoạch giải toán : 
      Thực hiện các phép tính theo trình tự đã thiết lập để tìm đáp số. Mỗi khi thực hiện phép tính cần kiểm tra xem đã tính đúng chưa ? phép tính được thực hiện có dựa trên cơ sở đúng chưa?...
     Giải xong bài toán, khi cần thiết, cần thử xem đáp số tìm được có trả lời đúng câu hỏi của bài toán, có phù hợp với các điều kiện của bài toán không? Trong một số trường hợp, nên thử xem có cách giải khác gọn, hay hơn không?

 Bước 5 : Kiểm tra lại bài toán : 
 -  Bước này về nguyên tắc không phải là bước bắt buộc với quy trình giải toán nhưng lại là bước không thể thiếu trong dạy học toán với các mục đích:
- Giải xong bài toán, khi cần thiết, cần thử xem đáp số tìm được có trả lời đúng câu hỏi của bài toán, có phù hợp với các điều kiện của bài toán không? 
- Tìm cách giải khác và so sánh cách giải.

- Suy nghĩ khai thác thêm đề bài.
IV. MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA : 

        Trong phạm vi bài viết này tôi đưa ra ví dụ minh họa bằng dạng toán ''nhiều hơn'' , ''ít hơn'' và biện pháp hướng dẫn giải một số bài toán nâng cao dành cho học sinh khá giỏi có liên quan đến dạng toán ''nhiều hơn'', ''ít hơn''.  

        Với việc sử ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học tôi sẽ hướng dẫn học sinh trên ti vi qua sự chuẩn bị bằng  giáo án điện tử để thu hút sự tập trung của học sinh. Ví dụ dạy các dạng:
1. Dạy bài toán về ''nhiều hơn'' một số đơn vị.
Bài toán:Có 6 bông hoa mầu đỏ, số bông hoa mầu vàng nhiều hơn số bông hoa mầu đỏ là 3 bông. Hỏi có bao nhiêu bông hoa mầu vàng ?  
  Bước 1 : Tìm hiểu bài toán : 
- Học sinh đọc bài toán 

- Giáo viên lần lượt chiếu 6 bông hoa màu đỏ trên ti vi  (hình ảnh)

- Gợi ý để học sinh diễn tả lại đề toán:

+ Có 6 bông hoa màu đỏ (Giáo viên chiếu 6 bông hoa màu đỏ).

+ Số bông hoa mầu vàng nhiều hơn số bông hoa mầu đỏ là 3 bông.  Cho các em hoạt động với vật thật, với mô hình để hiểu ''nhiều hơn' có nghĩa là ''bằng ấy ngoài ra còn thêm''. Tức là đã có bằng số hoa màu đỏ rồi nhưng nhiều thêm 3 bông hoa màu vàng nữa. (Giáo viên chiếu tiếp 3 bông hoa màu vàng vào bên phải).
- Giáo viên cho học sinh nhắc lại bài toán: Có 6 bông hoa màu đỏ ( Giáo viên chỉ hình 6 bông hoa màu đỏ), Số bông hoa mầu vàng nhiều hơn số bông hoa mầu đỏ là 3 bông (Giáo viên chỉ 3 bông hoa màu vàng ở bên phải theo hình vẽ). Hỏi có bao nhiêu bông hoa mầu vàng ?  (Giáo viên viết dấu ? vào hàng dưới).
        - Bài toán cho biết gì ? (Có 6 bông hoa màu đỏ, Số bông hoa mầu vàng nhiều hơn số bông hoa mầu đỏ là 3 bông) 

        - Bài toán hỏi gì ? (Hỏi có bao nhiêu bông hoa mầu vàng ?) 
- Bài thuộc dạng toán nào đã học? ( Bài toán về nhiều hơn một số đơn vị) 

  Bước 2 : Thiết lập mối quan hệ giữa các số đã cho của bài toán.
        - Hướng dẫn học sinh tóm tắt : Có thể bằng 2 cách 
Cách 1.   Tóm tắt bằng lời 

                     Hoa đỏ: 6 bông

                     Hoa vàng nhiều hơn hoa đỏ: 3 bông

                     Hoa vàng:…….bông ?

Cách 2. Bằng sơ đồ đoạn thẳng( Cách này thuận tiện và giúp học sinh nắm được cách làm nhanh hơn)

                                  

     Hoa đỏ: 

     Hoa vàng:                  


                                                    ? bông
 Bước 3 : Lập kế hoạch giải toán.
         Suy nghĩ để tìm ra cách trả lời câu hỏi của bài toán cần biết gì ? Có thể sử dụng phép tính gì? Trên cơ sở đó lập kế hoạch giải toán.
     Giáo viên hỏi :

       -  Dựa vào câu hỏi bài toán, bạn nào có thể nêu câu trả lời đúng ?( Có số bông hoa mầu vàng là . )
      - Vậy muốn tìm số bông hoa mầu vàng ta làm thế nào ?( lấy 6 + 3)                  
 Lưu ý: 

   Đây mới là bài toán đầu nên giáo viên không nóng vội và làm thay hay áp đặt cách giải, mà hướng dẫn để học sinh từng bước tự tìm ra cách giải bài toán.   

    -  Có thể học sinh nêu: 
                     Hoa vàng = Hoa đỏ + phần hơn
Bước 4 : Thực hiện kế hoạch giải.
  Khi học sinh mới học, có thể hỏi lại từng câu để học sinh tìm cách giải và trình bày bài toán. Khi học sinh đã quen, có thể để các em tự trình bày bài giải. 

Bài giải

Có số bông hoa mầu vàng là .:
6 + 3 = 9 ( bông)
Đáp số : 7 bông
     Bước này chú ý trình bày đẹp, viết đúng đáp số và danh số kèm theo. 
     Từ cách hướng dẫn học sinh giải theo cách  trên, học sinh đã nắm chắc được 

các bước giải và trình tự giải bài toán để học sinh tiến hành việc học và giải 

bài toán tiếp theo phức tạp hơn một cách dễ dàng.

    Bước 5 : Kiểm tra lại bài toán :

    Kiểm tra lại chỉnh tả, cách trình bày, kết quả phép tính, đáp số. Trong bài này không cần thử lại đáp số, vì hai cách giải khác nhau cùng dẫn tới một đáp số, như vậy đáp số này có nhiều khả năng là đáp số đúng.
Học sinh vận dụng cách giải bài toán về nhiều hơn để giải các bài toán cùng dạng trong chương trình. Song mỗi bài toán được đưa ra với dữ kiện khác nhau và lời văn khác nhau. thuật ngữ về ''nhiều hơn'' được ẩn sau một số từ : ''cao hơn'', ''lớn hơn'', ''đông hơn'', ''dài hơn'', ''nhẹ hơn'', ''nặng hơn'', ''hơn''. Đề toán có lời văn thực chất là những bài toán có nội dung thực tế. Do vậy câu và từ thường gần gũi với học sinh. Khi phân tích đề, tôi thường chú ý giúp học sinh hiểu chắc các thuật ngữ, ý nghĩa của từng từ đó trong bài toán để học sinh không lúng túng khi giải bài. 
* Mức độ sau bài toán về nhiều hơn cũng được nâng dần vào các tiết học tiếp theo như bài toán dạng giải toán theo tóm tắt bằng lời và bằng sơ đồ hình vẽ. Chẳng hạn : 
Yêu cầu: Giải bài toán theo tóm tắt sau 

                              15 người 



Đội 1 : 
        2 người

Đội 2 : 

                                     ? người    



- Để HS hiểu được nội dung bài toán GV cần gợi mở từng bước như sau: 
Bước 1 : Tìm hiểu bài toán( Tương tự như phần 1)
Bước 2 : Thiết lập mối quan hệ giữa các số đã cho của bài toán
          - Giáo viên gợi ý cho học sinh :

         + Số người của đội 1 là số bé thì số người của đội 2 là số lớn.
         + Học sinh chỉ phần hơn của bài toán 2 người.
         + Bài toán yêu cầu chúng ta tìm số lớn hay số bé ? ( số lớn

Bước 3 : Lập kế hoạch giải toán.  
         + Để trả lời cho câu hỏi của bài toán ta phải làm phép tính gì ? (phép tính cộng)

          + Lấy bao nhiêu cộng với bao nhiêu ? (15 + 2) 

Bước 4 : Thực hiện kế hoạch giải toán.             

           + Yêu cầu học sinh làm và chữa bài ( Lưu ý học sinh trung bình và yếu )

Bước 5 : Kiểm tra lại bài toán.

       Kiểm tra lại chính tả, cách trình bày, đáp số và danh số của bài toán đã đúng chưa.
2. Dạy bài toán về ''ít hơn'' một số đơn vị.
Bài toán:  Mai gấp dược 8 cái thuyền, Nam gấp được ít hơn Mai 2 cái. Hỏi Nam gấp được mấy cái thuyền?
      Sau phần giới thiệu bài toán về '' nhiều hơn'' vào bài 13 chương trình Toán 2 mới bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, bài toán về '' ít hơn'' được giới thiệu vào tiết 2, lúc này HS đã được thực hành tốt bài toán về '' nhiều hơn'' qua  tiết học trước. 
        Phương pháp và các bước giải tương tự bài toán về nhiều hơn . Giáo viên cũng cần lưu ý một số từ  giúp HS hiểu như : ''thấp hơn'', '' nhẹ hơn'', '' kém hơn''  được hiểu như là ''ít hơn''

· Giáo viên giới thiệu qua sơ đồ đoạn thẳng:
                                  

     Mai: 

     Nam:                   


                                               ? cái
              Bài giải                                  
Nam gấp được số cái thuyền là:
8 - 2 = 6 (cái)

Đáp số : 5 cái
· Sau phần thực hành giải các bài toán theo 2 dạng ''nhiều hơn một số đơn vị'' và ''ít hơn một số đơn vị ''. Giáo viên có thể tóm tắt cách giải từng loại bài toán về nhiều hơn, ít hơn như sau
	   Bài toán nhiều hơn
	Bài toán ít hơn

	- Biết số bé.

- Biết phần “nhiều hơn” của số lớn so với số bé.

- Tìm số lớn:

 Số lớn = số bé + phần “nhiều hơn”.
	- Biết số lớn.

- Biết phần “ ít hơn” của số bé so với số lớn.

- Tìm số bé:

    Số bé = Số lớn - phần ít hơn.


  * Lưu ý:  + Với bài toán ''nhiều hơn một số đơn vị”, “ít hơn một số đơn vị” giáo viên nên hướng dẫn học sinh dùng sơ đồ đoạn thẳng để biểu thị trực quan khái niệm “nhiều hơn”, “ít hơn”. Từ sơ đồ học sinh  dễ dàng nhận ra bài toán thuộc dạng gì ?. Tránh nhầm lẫn với bài toán ngược (Toán mở rộng). 
   Chẳng hạn : Mai gấp dược 8 cái thuyền, Mai gấp được ít hơn Nam 2 cái. Hỏi Nam gấp được mấy cái thuyền?
                 + Bài toán về “ nhiều hơn” và “ ít hơn”   được vận dụng trong cả chương trình ôn tập và luyện tập xuyên suốt chương trình Toán 2 Kết Nối tri thức với cuộc sống, song dưới nhiều mức độ và hình thức khác nhau nhằm nâng cao kĩ năng giải đúng cho học sinh và giúp học sinh phân biệt được cách giải  bài toán về “ nhiều hơn” và “ ít hơn” tránh nhầm với dạng về "sự chênh lệch'':

Ví dụ:
          Bài 1: Năm nay anh 16 tuổi, em kém anh 5 tuổi. Hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi?
                Bài toán về nhiều hơn một số đơn vị
          Bài 2: Năm nay anh 16 tuổi, anh hơn em 5 tuổi. Hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi?
                Bài toán về ít hơn một số đơn vị
           Bài 3: Năm nay anh 16 tuổi, em 11 tuổi. Hỏi năm nay anh hơn em bao nhiêu tuổi?
                Bài toán về sự chênh lệch
        Như chúng ta biết trong dạy học, ở mỗi tiết học giáo viên phải chấp nhận có học sinh làm được nhiều bài tập hơn học sinh khác. Vì vậy trong mỗi tiết luyện tập tôi thường có kế hoạch giúp học sinh hoàn thành bài ngay trên lớp và đặc biệt là những học sinh làm bài chậm, chưa hiểu cách giải bằng cách gợi mở từ từ, dẫn dắt học sinh nhớ được dạng toán đã học. Đối với học sinh khá giỏi tôi động viên và tổ chức thi đua cho học sinh làm được nhiều bài, đặc biệt chú ý giúp học sinh khai thác các nội dung tiềm ẩn trong các bài tập. 

      * Vậy qua phần thực hành giải bài toán “nhiều hơn”, bài toán “ít hơn”. Tôi thấy để học sinh giải tốt được 2 dạng toán này  giáo viên cần chú ý hai việc làm cơ bản là: 

        +  Hướng dẫn và rèn cho học sinh có kỹ năng phân tích đề đúng, nhận diện đúng dạng toán để tiến tới tóm tắt theo sơ đồ và giải đúng bài toán. Vì số lượng bài toán yêu cầu học sinh giải theo tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng chiếm khá nhiều trong các giờ luyện tập thực hành. 

       + Tổ chức cho HS làm các bài tập theo thứ tự đã sắp xếp trong SGK, không tự ý lướt qua hoặc bỏ qua bài tập nào, kể cả các bài tập học sinh cho là dễ. 

V. KẾT QUẢ THỰC HIỆN       
        Qua thời gian thực hiện nghiên cứu, áp dụng đề tài:  “Một số biện pháp rèn kỹ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2 theo bộ sách Kết Nối Tri Thức  với Cuộc Sống " như trên cùng với sự kết hợp của phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh, tôi nhận thấy :
    - Học sinh lớp tôi đến thời gian này đã có nề nếp học môn toán. Các em đã tạo cho mình một nếp họa, nếp làm việc cá nhân môt cách độc lập, tự giác, tạo cho các em tính tò mò, lòng ham hiểu biết. 
    - Trong các tiết học toán, học sinh đã thấy hào hứng hơn khi giải toán nhất là các bài toán có lời văn.

    - Các em nắm được cách giải một bài toán và trình bày bài một cách rõ ràng, khoa học, sạch đẹp.
   - Các em phân biệt được các dạng toán trong chương trình  và thấy tự tin hơn khi diễn đạt cách giải bài toán có lời văn.
       Tôi nhận thấy lớp tôi có sự tiến bộ rõ rệt, chất lượng học tập ngày càng nâng cao. Trong năm học 2022-2023 lớp tôi có 17 học sinh tham gia Đấu trường Toán học Vioedu. Với việc áp dụng sáng kiến vào trong giảng dạy các em đều tiến bộ và thực hiện làm bài rất nhanh. Kết quả đạt được trong kì thi Vioedu cấp huyện em Nguyễn Danh Nguyên đã đạt giải 3. Những kết quả học tập tốt từ các em như niềm động viên tôi say mê chuyên môn và vững tin vào các phương pháp giảng dạy của mình. Tôi rút ra được một số kinh nghiệm sau:
      - Giáo viên phải đi sâu nghiên cứu bài trước khi lên lớp, chọn lọc hệ thống câu hỏi, tìm hiểu phân tích đề để tóm tắt bài toán một cách ngắn gọn dễ hiểu nhất, chính xác nhất thì học sinh dễ dàng lập được kế hoạch giải đúng.

· Mỗi bài toán, mỗi tóm tắt của giáo viên bằng lời, sơ đồ hay vật mẫu trên bảng phải thật chính xác, khoa học. Sử dụng đồ dùng học tập thường xuyên, kết hợp nhiều phương pháp dạy học.

· Hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra học sinh các bảng cộng, trừ, nhân, chia. 

· Cần tiến hành kiểm tra chất lượng phân loại học sinh thành các đối tượng ngay từ đầu năm để có phương pháp dạy học cho phù hợp.

+ Đối với học sinh khá, giỏi: có hướng dẫn thêm các bài toán nâng cao, có các cách giải khác nhau để tìm ra cách giải hay nhất.

+ Đối với học sinh đại trà : nắm rõ khả năng từng em học yếu do nguyên nhân nào. 

Ví dụ: - Chưa biết đọc, đọc còn ấp úng nên phân tích đề còn kém.

· Chưa thuộc bảng cộng, trừ, nhân, chia hay khả năng tính toán chậm

· Chưa viết thạo nên chưa biết cách trình bày.

          Từ đó giáo viên có phương pháp dạy học cho thích hợp.

       -  Thường xuyên liên lạc giữa gia đình và nhà trường để nắm bắt việc học tập của các em. 
                *KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM HỌC NHƯ SAU:     
	Sĩ số
	Trình độ học sinh 
	Số lượng

	28
	Có hứng thú với môn Toán, tiếp thu bài nhanh 
	19

	
	 Có nhiều lỗ hổng về kiến thức và kĩ năng. 
	2

	
	Phương pháp học tập chưa tốt. 
	3

	
	Năng lực tư duy yếu. 
	2

	
	Có thái độ thờ ơ đối với học tập, ngại cố gắng, thiếu tự tin. 
	2


        Sau khi thực hiện đề tài đến tháng cuối tháng 3  tôi lại ra một đề bài cho học sinh kiểm tra khảo sát kết quả thực hiện  kết quả thu được khá khả quan:
	Sĩ số
	Bài đúng, đầy đủ
	Bài đúng, chưa đầy đủ
	Bài giải sai

	28
	20
	7
	1


PHẦN III : KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
-----------((-----------
I. KẾT LUẬN :
        Qua quá trình giảng dạy và nghiên cứu, áp dụng sáng kiến “Một số biện pháp rèn kỹ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2 theo bộ sách Kết Nối Tri Thức  với Cuộc Sống " ở lớp mình .Tôi đã thu được những kết quả tốt sau mỗi tiết dạy
        Trong quá trình nghiên cứu mặc dù năm học 2022 – 2023 có khó khăn nhưng  tôi đã nhận thấy để học sinh say mê với môn toán nói chung và thực hiện phần giải toán nói riêng thì trong quá trình dạy giải toán người giáo viên phải làm tốt những việc làm sau:
- Giáo viên cần đổi mới cách soạn bài, biết cách hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa và đồ dùng học tập, biết cách tổ chức hướng dẫn cho học sinh hoạt động sẽ tạo ra không khí thoải mái, không căng thẳng trong giờ học.
- Mỗi dạng toán cần hướng dẫn học sinh nhận dạng bằng nhiều cách đọc, nghiên cứu đề, phân tích bài toán bằng nhiều phương pháp (Mô hình, sơ đồ, đoạn thẳng, suy luận) để học sinh dễ hiểu, dễ nắm bài hơn. (Không nên dừng lại ở kết quả ban đầu).

- Khi dạy giải bài toán cần để học sinh học sinh tự phát hiện chiếm lĩnh kiến thức một cách tự nhiên nhờ chính hoạt động của mình; học sinh nào cũng được tham gia và có thể thực hiện được từ đó tạo ra tính tự tin trong học tập; giáo viên có điều kiện phát hiện, hướng dẫn cho từng đối tượng học sinh, rèn luyện phương pháp tự học cho học sinh, hướng dẫn học tập cá nhân phối hợp với học tập hợp tác, rèn khả năng tự đánh giá của trò theo đúng tinh thần TT22.
- Phải biết kết hợp hài hoà giữa đồ dùng dạy học truyền thống và đồ dùng dạy học hiện đại trong tiết dạy. 

*Từ  những suy nghĩ trên, tôi nhận thấy việc giảng dạy của mỗi giáo viên chúng ta là cả một quá trình từ rèn luyện. Để có giờ dạy đạt hiệu quả cao về chất lượng, học sinh có hứng thú với môn học thì người giáo viên phải suy nghĩ, tìm tòi, nghiên cứu kĩ bài dạy. Bài giảng của thầy phải thực sự thu hút học sinh thì các em sẽ lĩnh hội kiến thức một cách tốt nhất.  Nhìn vào  bảng số liệu trước và sau khi thực hiện đề tài tôi thấy khá hài lòng, từ đó tôi say mê hơn với nghề. 

	Sĩ số
	Bài đúng, đầy đủ
	Bài đúng, chưa đầy đủ
	Bài giải sai

	28
	3
	16
	9


	Sĩ số
	Bài đúng, đầy đủ
	Bài đúng, chưa đầy đủ
	Bài giải sai

	28
	20
	7
	1


 II. KHUYẾN NGHỊ :
         Những kết quả thu được sau quá trình nghiên cứu và thực hiện đã giúp tôi có được niềm tin vào năng lực nghiên cứu bước đầu của mình. Bên cạnh đó tôi xin có một số kiến nghị sau:

· Giáo viên cần linh hoạt khi áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, sử dụng các bài tập hợp lý với từng đối tượng học sinh của mình.

· Kỹ năng giải toán còn được rèn luyện thường xuyên, liên tục và được kết hợp rèn luyện ở các môn học khác và trong giao tiếp hàng ngày.

· Hiệu quả của tiết học giải bài toán phụ thuộc rất nhiều vào tinh thần, năng lực sư phạm của mỗi giáo viên và thái độ học tập của mỗi học sinh. Vì vậy đòi hỏi ở mỗi giáo viên lòng nhiệt tình và thái độ học tập không ngừng.
       Trên đây là một số kinh nghiệm rút ra từ thực tế giảng dạy phần giải toán  của bản thân tôi. Nhưng với xu thế phát triển của giáo dục ngày nay, trong quá trình dạy học bản thân tôi còn phải cố gắng nhiều trong giảng dạy để theo kịp với xu thế mới của giáo dục Việt Nam. Tôi rất mong nhận được sự góp ý giúp đỡ của hội đồng khoa học, của bạn bè, của đồng nghiệp.

      Tôi xin chân thành cảm ơn!

      Tôi xin cam đoan đây là Sáng kiến kinh nghiệm của tôi viết, không sao chép nội dung của người khác. 
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ        Ba Vì, ngày 01 tháng 04 năm 2023
                                                           Người viết

                                                                                        Nguyễn Minh Phượng
PHẦN IV : TÀI LIỆU THAM KHẢO

-----------((-----------
1. Phương pháp dạy học môn toán ở Tiểu học - NXB ĐHSP 2000

2. Phương pháp dạy các môn học ở lớp 2 (tập 1 + tập 2 - NXBGD 2007)

3. Sách Toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - NXBGD Việt Nam
4. Vở bài tập toán  phát triển năng lực 2 (tập 1 + tập 2)

5. Sách giáo viên Toán 2 năm 2004 ( NXBGD)

6. Giúp em giỏi toán 2 - Trần Ngọc Lan - NXBGD - 2002

7. Cùng em học toán 2 ( Mai Bá Bắc - Lê Văn Thắng - Trần Văn Hà -  Phạm Thị Phúc - NXBHN)

8. Ôn tập và kiểm tra toán 2 - Phạm Đình Thực - NXB TPHCM

9. Tuyển chọn những bài toán hay - Th.s Nguyễn Thị Dung - NXB HP

        10. Tạp chí giáo dục và một số tài liệu tham khảo khác.
MỤC LỤC
                                                                                                                      Trang
1PHẦN I:  MỞ ĐẦU


1I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI :


11. Cơ sở lý luận :


12. Cơ sở thực tế :


2II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI :


2IV. ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU :


2V. THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI :


2VI. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI :


21. Nghiên cứu tài liệu:


22. Nghiên cứu thực tế:


3PHẦN II : NỘI DUNG ĐỀ TÀI


3I. THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC TOÁN Ở LỚP 2 :


31. Thực trạng chung của giáo viên :


32. Thực trạng của học sinh lớp 2A2 :


33. Kết quả của thực trạng ban đầu :


4II. NỘI DUNG, YÊU CẦU CẦN ĐẠT VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY GIẢI TOÁN Ở LỚP 2 :


41. Nội dung :


52. Yêu cầu :


53. Một số điểm cần chú ý về phương pháp giải toán :


7III. QUY TẮC CHUNG HƯỚNG DẪN VIỆC GIẢI TOÁN :


8IV. MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA :


81. Dạy bài toán về ''nhiều hơn'' một số đơn vị.


2. Dạy bài toán về ''ít hơn'' một số đơn vị.
9
12V. KẾT QUẢ THỰC HIỆN


13PHẦN III : KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ


13I. KẾT LUẬN :


14II. KHUYẾN NGHỊ :

5
16PHẦN IV : TÀI LIỆU THAM KHẢO

6


Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

CẤP CƠ SỞ
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